1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 7
	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1


	Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
	Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

	C1
(III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ
2,5%

	2
	Bài 8. Bạo lực học đường
	Nêu được nguyên nhân của bạo lực học đường.
	C2
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

2,5%

	3
	Bài 9. Phòng chống bạo lực học đường
	Biết cách ứng phó trước khi 

bạo lực học đường.
	C3
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

2,5%

	4
	Bài 10. 
Tệ nạn xã hội
	- Khái niệm, biểu hiện của tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội.
- Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội,

	C4,5,6,7,8
(III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25đ

12,5%

	5
	Bài 11. Thực hiện phòng,chống tệ nạn xã hội
	- Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
	C9, 10,
11,
12
(I)

	
	
	1a
2a
(III)
	1b
2b

(III)
	1c,d
2c,d

(I)
	
	
	
	
	
	
	3,0đ
30%

	6

	Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình;
- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình.
- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân.
	
	
	
	3a
4a
(III)
	3b
4b
(III)
	3c,d
4c,d
(I)
	
	C1
(I)
	C2
(I)
	
	
	
	5,0 đ
50%

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 7
	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá


	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1


	Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

	Biết: Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

	C1

(III)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 8. Bạo lực học đường
	Nêu được nguyên nhân của bạo lực học đường.
	Biết: Nêu được nguyên nhân của bạo lực học đường.
	C2
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 9. Phòng chống bạo lực học đường
	Biết cách ứng phó trước khi 

bạo lực học đường.
	 Biết: Nêu được cách ứng phó trước khi 
bạo lực học đường.

	C3
(I)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 10. 
Tệ nạn xã hội

	- Khái niệm, biểu hiện của tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội.
- Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội,

	Biết:  
- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

 - Xác định được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
	C4,5,6,7,8
(III)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bài 11. Thực hiện phòng,chống tệ nạn xã hội
	- Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
	Biết: Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	C9, 10,

11,

12
(I)

	
	
	1a

2a

(III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Hiểu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	
	
	
	
	1b,
2b

(III)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

-Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
-Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
	
	
	
	
	
	1c,d

2c,d

(I)
	
	
	

	6

	Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình;
- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình.
- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân.
	Biết: Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	
	
	
	3a,
4a

(III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu: Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
	
	
	
	
	3b,
4b

(III)
	
	
	C1
(I)
	

	
	
	
	Vận dụng: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể
	
	
	
	
	
	3c,d

4c,d

(I)
	
	
	C2
(I)

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1 C
	1 C

	Tổng số điểm
	
	10,0
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	40
	30


Ghi chú:

I  – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH
	TRƯỜNG THCS  CÁT KHÁNH


	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC: 2024-2025
 MÔN:  GDCD 7


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
 Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy kiểm tra.

Câu 1. Khi bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng, em sẽ lựa chọn cách làm nào sau đây?

      A. Chơi môn thể thao mà bản thân yêu thích.

B. Nghe một bài hát giống với tâm trạng lúc đó.

      C. Ở trong phòng một mình, tách biệt mọi người.
D. Luôn suy nghĩ về những điều tiêu cực trước đó.

Câu 2. Sự thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm, thích thể hiện bản thân, tính cách nông nổi, bồng bột,… thuộc nhóm nguyên nhân nào dẫn đến bạo lực học đường?

     A. Chủ quan.

B. Khách quan.
C. Trực tiếp.

D. Gián tiếp.

Câu 3. Để phòng ngừa bạo lực học đường, mỗi học sinh không nên

      A. nhanh chóng nhận diện được dấu hiệu của bạo lực học đường.

      B. bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.

      C. thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.

      D. tham gia vào bạo lực học đường để giải quyết tranh chấp.

Câu 4. “Hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội” là nội dung của khái niệm nào sau đây?

     A. Tệ nạn xã hội.  B. Bạo lực học đường.  C.Ứng phó với tâm lí căng thăng. D. Phòng chống tệ nạn xã hội. Câu 5. Hành vi nào dưới đây biểu hiện cho tệ nạn xã hội?
     A. Học sinh lớp 7 hút thuốc lá điện tử.                          B. Học sinh tham gia thi đấu bóng chuyền với các lớp.
     C. Học sinh phân công làm đề cương ôn tập cuối HKII.  D. Học sinh trực lớp theo phân công của thầy cô.
Câu 6.  Phương án nào sau đây không thuộc nội dung hậu quả của tệ nạn xã hội?

     A. Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần. 
     B. Gây tổn hại về mặt tinh thần, thậm chí là tính mạng.

     C. Gây ô nhiễm cảnh quang xung quanh trường.  
     D. Tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình.

Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?

   A. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.  

   B. Không phải tệ nạn xã hội nào cũng vi phạm pháp luật.

   C. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.

   D. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.

Câu 8. Phương án nào sau đây không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội?

   A. Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

  B. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khoẻ.

   C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần.               D. Gây lũng đoạn thị trường vàng trong nước.

Câu 9. Pháp luật nước ta không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
   A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng,…trái phép chất ma tuý.

   B. Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

   C. Mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm.

   D. Tham gia đăng kí kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cho phép.

Câu 10. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?

   A. Cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào.  
 B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

   C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.  
D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép

    A. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.

    B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh.

    D. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học.

Câu 12. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội không bao gồm nội dung nào sau đây?

   A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.

   B. Xử phạt những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trái pháp luật.

   C. Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

   D. Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (4,0 điểm): 
  Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu, học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Một quán Internet gần trường học của M thường xuyên tổ chức các trò chơi cá cược trá hình. Nhiều bạn học sinh, trong đó có M, đã tham gia vào các trò chơi này. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, nhưng dần dần M bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc. M nợ nần chồng chất, phải nói dối gia đình và thường xuyên bị các đối tượng xấu đe dọa.

	
Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Chơi cờ bạc với số tiền nhỏ thì không gây hại, không vi phạm pháp luật.
	
	

	b. Cờ bạc, dù dưới hình thức nào, đều là tệ nạn xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm. 
	 
	

	c. M nên tiếp tục chơi cờ bạc để gỡ lại số tiền đã mất. 
	
	

	d. M cần báo cáo sự việc với gia đình, nhà trường và công an để được bảo vệ và xử lý theo pháp luật.  
	
	


Câu 2. Bà của N rất tin vào bói toán và thường xuyên đưa N đi xem bói. Bà tin rằng vận mệnh của N đã được định đoạt và mọi việc đều do số phận. N dần dần cũng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng này, trở nên thụ động, không cố gắng học tập và rèn luyện. N tin rằng dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thay đổi được số phận.

	
Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Bói toán là việc làm tốt, giúp con người biết trước vận mệnh trong tương lai nên không vi phạm pháp luật.
	
	

	b. Nhà nước nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	 
	

	c. N không nên tin vào bói toán và cần phải cố gắng học tập.
	
	

	d. N cần xây dựng lối sống khoa học, tích cực và chủ động. 
	
	


Câu 3. Cha mẹ của M luôn đặt kỳ vọng rất cao vào kết quả học tập của M. Họ ép M phải học thêm rất nhiều môn, không cho M có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. M cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. M đã nhiều lần nói chuyện với bố mẹ nhưng họ không hiểu. M cảm thấy mình không được tôn trọng và yêu thương. Sức khỏe và tinh thần của M ngày càng sa sút.
	
Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Trong gia đình, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con cái.
	
	

	b. Cha mẹ có quyền ép con làm bất cứ điều gì họ muốn. 
	 
	

	c. Cha mẹ M đã vi phạm quyền được vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện của con. 
	
	

	d. M nên tâm sự với cha mẹ để họ hiểu được những áp lực của bản thân; giúp mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó hơn.
	
	


Câu 4. Sau giờ học, N thường giúp cha mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa bát, nấu cơm. N cũng tự giác học bài và không để cha mẹ phải nhắc nhở. N hiểu rằng mình là một thành viên trong gia đình và có trách nhiệm đóng góp vào công việc chung. Bố mẹ N rất tự hào về con trai.
	
Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. N không cần phải làm việc nhà vì việc học là quan trọng nhất.
	
	

	b. Con cái có nghĩa vụ tham gia vào công việc của gia đình, phù hợp với lứa tuổi.
	 
	

	c. Chỉ có cha mẹ N mới có trách nhiệm làm việc nhà.
	
	

	d. N đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của một người con trong gia đình. 
	
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Tình huống: 
Gia đình bạn A có ba thế hệ: ông bà, cha mẹ và hai chị em A. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, A thường giúp cha mẹ hướng dẫn em học bài, làm các công việc trong nhà. Thấy A lúc nào cũng bận rộn việc học và việc nhà, bạn B (là bạn thân của A) cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học là đủ rồi.
a) Em thấy suy nghĩ và việc làm của bạn A như thế nào?
b) Em hãy đánh giá ý kiến của bạn B  khi cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học là đủ rồi.
Câu 2 (1,0 điểm): Em đã thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình như thế nào?
……….HẾT……
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 7
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	B

	Điểm
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án

	a
	
	S
	a
	
	S
	a
	Đ
	
	a
	
	S

	b
	Đ
	
	b
	Đ
	
	b
	
	S
	b
	Đ
	

	c
	
	S
	c
	Đ
	
	c
	Đ
	
	c
	
	S

	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	


	Câu hỏi


PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	
	Nội dung
	Điểm 
chi tiết

	Câu 1
(2.0 điểm)


	a. Suy nghĩ và hành động của bạn Sơn cho thấy bạn là một người con ngoan, luôn yêu thương, kính trọng và hiếu thảo với bố mẹ. Bạn Sơn đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái với bố mẹ
b. Ý kiến của bạn B là chưa đúng, vì bên cạnh việc chú tâm vào học cũng cần quan tâm, yêu thương và giúp đỡ bố mẹ với những công việc nhẹ nhàng. Đó là trách nhiệm của một người con trong gia đình.
*Lưu ý: HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau, miễn là hợp lí.
	1.0
1.0

	Câu 2
(1.0 điểm)
	- HS nêu được nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình :

+ Những việc làm đã thực hiện tốt ( Chẳng hạn: biết vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi cần, cố gắng chăm ngoan học giỏi,….).
+ Những việc làm chưa thực hiện tốt (Chẳng hạn: còn ham chơi, chưa làm tốt các công việc cha mẹ giao, có khi lỡ nói lời thiếu lễ phép,…).
*Lưu ý: HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau, miễn là hợp lí.
	0,5

0,5


